
TOÀ ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

TỈNH QUẢNG BÌNH       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bản án số: 36/2024/HS-PT 

Ngày: 03 - 6 - 2024 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT N 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

 

- Th phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải Dương 

Các Thẩm phán: Ông Dương Viết Hải và ông Trần Trung Thành 

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngô Bá Tuấn Linh -Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Kiểm sát viên. 

 

Ngày 03 tháng 6 năm 2024, tại phòng xét xử hình sự Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

43/2024/TLPT-HS ngày 02 tháng 5 năm 2024 đối với bị cáo Nguyễn Trung Th do 

có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 12/2024/HS-ST ngày 

25 tháng 3 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng 

Bình. 

Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Trung Th, sinh ngày 11/11/1996 tại xã C, 

huyện Q, tỉnh Quảng Bình; nơi cư trú: thôn T, xã C, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; 

nghề nghiệp: Đánh cá biển; trình độ văn hóa: lớp 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

N; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt N; con ông Nguyễn Thanh H và bà Nguyễn 

Thị L; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không.  

Về nhân thân:  

+ Ngày 20/01/2024, bị Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt 06 tháng 

tù về tội “Cố ý gây thương tích” tại bản án số 05/2024/HS-ST. (Bản án chưa có 

hiệu lực pháp luật do bị kháng cáo). 

+ Ngày 12/4/2020, bị Chủ tịch UBND xã C, huyện Q, tỉnh Quảng Bình xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh 

nhau. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/4/2023 đến ngày 10/11/2023 

được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo có 

mặt tại phiên tòa. 

Trong vụ án còn có bị hại và những người làm chứng nhưng không liên 

quan đến kháng cáo nên Toà án không triệu tập tham gia phiên toà phúc thẩm. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Vào khoảng 19 giờ ngày 31/3/2023, Nguyễn Trung 

Th uống bia cùng với Nguyễn Thị Thanh H, Nguyễn Đình L, Trần Ngọc H và 

Phạm Văn H tại nhà của Th. Cùng thời gian này, Nguyễn Văn N, Dương Thanh 

H, Đậu Tuấn L và Nguyễn Ngọc T đang uống bia tại thôn Yên Hải, xã Cảnh 

Dương, huyện Quảng Trạch. H nói việc bà Ngô Thị H là mẹ của N bị Th đánh 

nên N nhờ H chở đến nhà Th để nói chuyện về việc Th đánh bà H. Sau đó, N 

chở H đến trước cổng nhà Th, N bảo H gọi Th ra ngoài. H đứng trước cổng gọi 

Th ra, giữa N và Th xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn. N lao đến dùng tay phải đấm 

một cái trúng vào mặt Th, Th chạy vào trong nhà gọi H, rồi đi vào nhà bếp lấy 

một con dao Thái Lan, cán nhựa màu vàng, lưỡi dao bằng kim loại, sắc, mũi 

nhọn, cầm tay phải, giấu sau lưng đi ra đứng ở cửa nhà. Lúc này, L, H, H ra 

đứng ở cửa nhà Th còn Hân đi ra sân nói chuyện, can ngăn nhóm N. N gạt Hân 

ra rồi lao đến vị trí Th đang đứng, dùng tay phải đấm một cái vào mặt của Th rồi 

theo đà lao tới áp sát Th. Th vung dao lên đâm từ trên xuống, chếch từ phải qua 

trúng vào vùng lưng trái của N. N ôm Th vật ngã ngữa xuống nền nhà, tay trái 

đè lên vai phải của Th, tay phải N đấm nhiều cái vào vùng đầu, mặt Th. Th vùng 

vẫy, tay phải cầm dao đâm trúng vào cánh tay trái của N. Lúc này, L và T đi xe 

mô tô đến, thấy N và Th đánh nhau nên cả hai đi vào. Th đang cầm dao, bị N đè 

ngữa và đánh, Linh liền dùng chìa khóa xe mô tô đâm vào bàn tay cầm dao của 

Th, dùng chân đạp vào đầu, dùng tay đánh vào tay của Th rồi tước lấy con dao 

từ tay Th đưa cho T. N được mọi người can ngăn, kéo ra khỏi người Th và đưa 

đi cấp cứu. Th bị choáng nên được mọi người đưa vào nhà nghỉ ngơi. Hậu quả, 

anh Nguyễn Văn N bị thương ở lưng trái và cánh tay trái, được đưa đi sơ cứu, 

cấp cứu, điều trị đến ngày 07/4/2023 thì ra viện. Nguyễn Trung Th bị thương 

tích nhẹ, không ảnh hưởng đến sức khỏe nên tự điều trị tại nhà. 

Tại bản kết luận Giám định số 64/KLTTCT-TTGĐYK-PY ngày 

06/4/2023 của Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp Y  tỉnh Quảng Bình kết 

luận: Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do các thương tích gây nên hiện tại là: 13% 

(mười ba phần trăm). 

Về trách nhiệm dân sự: Giữa bị cáo Nguyễn Trung Th và bị hại anh 

Nguyễn Văn N đã tiến hành thỏa thuận bồi thường thiệt hại với tổng số tiền là 

17.500.000 đồng. Tuy nhiên, Th chưa thực hiện nghĩa vụ bồi thường, khắc phục 

hậu quả gây ra. 

 Tại bản án số 12/2024/HS-ST ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Tòa án nhân 

dân huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình quyết định tuyên bố bị cáo Nguyễn 

Trung Th phạm tội “Cố ý gây thương tích". Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; 
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điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 48 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn 

Trung Th 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. 

Ngoài ra bản án còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án 

phí và quyền kháng cáo theo quy định. 

Ngày 05/4/2024, bị cáo Nguyễn Trung Th có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa phát 

biểu quan điểm giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện 

Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
                                

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1]. Về tội danh : Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận do trước đó 

mẹ của Nguyễn Văn N bị Th đánh nên nhóm của N tìm đến nhà Th để nói 

chuyện. Hai bên xảy ra xâu ẩu và Th đã vào nhà lấy dao thủ thế. Sau khi bị N 

đấm vào mặt, Th đã vung dao đâm từ trên xuống, chếch từ phải qua trái trúng 

vào vùng lưng trái của N. N ôm Th vật ngã xuống đất. Th vùng vẫy và đâm 

trúng vào cánh tay trái của N. Sau đó Th bị nhóm của N khống chế tước dao 

khỏi tay. Hậu quả, anh Nguyễn Văn N bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ là 13%. Lời 

khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập 

tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa. Do đó căn cứ để khẳng 

định bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch xét xử và tuyên bị 

cáo Nguyễn Trung Th phạm tội “Cố ý gây thương tích" theo điểm đ khoản 2 

Điều 134 Bộ luật Hình sự là đúng quy định của pháp luật. 

[2]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Trung Th, 

Hội đồng xét xử thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết  giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của bị cáo để xử bị cáo 03 (ba) năm 

06 (sáu) tháng tù là tương xứng với tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội và 

hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo không cung cấp 

thêm chứng cứ, tài liệu gì mới nên không có cơ sở xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo. 

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm a 

khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Quảng Trạch, 

tỉnh Quảng Bình. 

[3]. Về án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo kháng cáo không được chấp nhận 

nên phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH : 

 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, 

không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Trung Th, giữ nguyên  bản án sơ 

thẩm số 12/2024/HS-ST ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện 

Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 48 của 

Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Trung Th 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù 

về tội „„Cố ý gây thương tích”, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 

01/4/2023 đến ngày 10/11/2023. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

chấp hành án. 

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo Nguyễn Trung Th phải chịu 

200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án (03/6/2024). 

 

Nơi nhận :                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- Vụ giám đốc kiểm tra 1 TANDTC;                  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Quảng Bình;                                                       (đã ký) 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- TAND huyện Quảng Trạch; 

- Công an huyện Quảng Trạch; 

- Chi cục THADS huyện Quảng Trạch; 

- Những người TGTT;                                                   

- Lưu Tòa Hình sự; HSVA.            Từ Thị Hải Dương 
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